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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  NGỮ VĂN 6

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2015-2016
A.  HỆ THỐNG KIẾN THỨC

I.  VĂN BẢN:
1. Định nghĩa các thể loại truyện:

	Thể loại
	Định nghĩa

	Truyền thuyết
	Loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.

	Cổ tích
	Loại truyện dân gian kể về cuộc đời một số kiểu nhân vật quen thuộc (nhân vật bất hạnh, nhân vật dũng sĩ, nhân vật có tài năng kì lạ, nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch…). Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường, thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công. 

	Ngụ ngôn
	Loại truyện kể, bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

	Truyện cười
	Loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.

	Truyện trung đại
	Loại truyện văn xuôi chữ Hán từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX.
Nội dung mang tính giáo huấn.

Nghệ thuật: vừa có tính hư cấu (tưởng tượng nghệ thuật) vừa có tính chất ký (chủ yếu ghi chép sự việc…) vừa gần với sử (ghi chép sự việc có thật)


2. Hệ thống các truyện đã học:

	STT
	Tên tác phẩm
	Thể loại
	Nội dung, ý nghĩa
	Đặc điểm nghệ thuật nổi bật

	1
	Thánh Gióng
	Truyền thuyết
	Ca ngợi tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc thể hiện qua khát vọng chiến thắng giặc ngoại xâm của nhân dân ta
	Chi tiết tưởng tượng, kì ảo, hoang đường (cậu bé thành tráng sĩ, ngựa hí ra lửa, Thánh Gióng về trời.

	2
	Sơn Tinh, 

Thủy Tinh
	Truyền thuyết
	Thể hiện ước mơ chinh phục thiên nhiên của cha ông ta thời xưa, đồng thời giải thích hiện tượng lũ lụt hằng năm ở đồng bằng Bắc Bộ.
	Chi tiết tưởng tượng, kì ảo, hoang đường (phép lạ của Sơn Tinh, Thủy Tinh )

	3
	Thạch Sanh
	Cổ tích
	Truyện thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí; khát vọng về chiến thắng ngoại xâm để nhân dân được hưởng cuộc sống hòa bình.
	Chi tiết hoang đường, kì ảo (cung tên vàng, cây đàn thần, niêu cơm Thạch Sanh)

	4
	Em bé 

thông minh
	Cổ tích
	 Đề cao phẩm chất trí tuệ của người lao động.
	 Tình huống truyện bất ngờ, tạo tiếng cười vui vẻ.

	5
	Ếch ngồi

 đáy giếng
	Ngụ ngôn
	Chê bai những kẻ chủ quan, kiêu ngạo; khuyên con người phải biết khiêm tốn, luôn có ý thức học hỏi.
	 Hình ảnh ẩn dụ, cốt truyện đơn giản, giàu ý nghĩa.

	6 
	Treo biển
	Truyện cười
	Truyện phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe những ý kiến khác.
	Tình huống truyện gây cười; cách kể nhẹ nhàng thâm thúy.

	7
	Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở 

tấm lòng
	Truyện trung đại
	- Truyện ca ngợi vị thái y lệnh không những giỏi về chuyên môn mà có tấm lòng nhân đức, thương xót người bệnh.

- Câu chuyện là bài học về y đức cho những người làm nghề y hôm nay và mai sau.
	- Tạo nên tình huống truyện gay cấn
- Sáng tạo nên các sự kiện có ý nghĩa so sánh, đối chiếu.


Lưu ý: Trong phần Văn học cần ôn tập:

- Xác định được thể loại, nắm được điểm khác nhau giữa các loại truyện này, kể tên các truyện đã được học trong chương trình. 
- Tóm tắt được cốt truyện, nêu được chủ đề của truyện.
- Nêu nội dung, ý nghĩa của truyện và của các yếu tố kì ảo, hoang đường, xác định nhân vật chính và nêu phẩm chất, tính cách của các nhân vật đó.
- Nắm được thể loại, tình huống đặc sắc của truyện. 
II.  PHẦN TIẾNG VIỆT:
	Nội dung
	Định nghĩa
	Phân loại

	Từ
	Là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu.
	- Từ đơn:  Do một tiếng có nghĩa tạo thành.   VD: nhà, xe, người,...

	
	
	- Từ phức: Gồm hai hoặc nhiều tiếng tạo thành.

 + Từ ghép: gồm hai tiếng trở lên có nghĩa, ghép lại với nhau.  

VD: nhà cửa, sách vở,…

 + Từ láy: gồm hai tiếng trở lên giữa các tiếng có quan hệ láy âm hoặc vần. 

VD: đo đỏ, tim tím, xanh xao, …

	Nghĩa của từ
	Là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ…) mà từ biểu thị
	- Nghĩa gốc: là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác.

VD: Tôi ăn cơm. (nghĩa gốc)

	
	
	- Nghĩa chuyển: là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc.

Vd: Cô ấy chụp hình rất ăn ảnh. (nghĩa chuyển)

	Lỗi dùng từ
	Các lỗi thường gặp khi nói và viết.
	- Lặp từ: lặp đi lặp lại một từ, một ngữ, một câu.
-  Gây nhàm chán cho người đọc.

	
	
	- Lẫn lộn các từ gần âm: do cách phát âm theo miền.
-  Gây khó hiểu cho người đọc, nghe.

	
	
	- Dùng từ không đúng nghĩa 

-  Người nghe, đọc sẽ hiểu sai nghĩa của người viết, nói. 

	Từ loại
	Danh từ
	Danh từ : là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm,… (học sinh, cái bàn, mưa, đạo đức,…)
- Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước và các từ ấy, này, đó…ở phía sau và một số từ ngữ khác để tạo thành cụm danh từ.

- Làm chủ ngữ. Khi làm vị ngữ, danh từ cần có từ là đứng trước. 

VD: Lan là học sinh.

	
	Động từ
	Động từ: những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật. (chạy, đi, nhảy, hát, đau,…)

- Thường kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng…để tạo thành cụm động từ.

- Thường làm vị ngữ. Khi làm chủ ngữ mất khả năng kết hợp với đã, sẽ, cứ, đang, cũng… 

	
	Tính từ
	Tính từ: những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái.

- Kết hợp với rất, hơi, quá, đã, sẽ ,…để tạo thành cụm tính từ. Khả năng kết hợp với hãy, chớ, đừng rất hạn chế.

- Làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. Khả năng làm vị ngữ của tính từ hạn chế hơn so với động từ.


Lưu ý: Trong phần tiếng Việt cần ôn tập:

- Nắm khái niệm, đặc điểm ngữ pháp, chức năng cú pháp của từng từ loại. 
- Nhận biết các từ loại, xác định nghĩa của từ, chỉ ra lỗi sai và biết chữa lỗi sai trong cách dùng từ, đặt câu. 
- Vận dụng những kiến thức về từ, nghĩa của từ và câu, để xây dựng đoạn văn và tạo lập văn bản.
III.  PHẦN TẬP LÀM VĂN: TỰ SỰ
1/ Khái niệm văn tự sự?

Tự sự (kể chuyện) là phương thức trình bày một chuỗi các sự kiện, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa.
2/ Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự.

- Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong văn bản.

- Dàn bài bài văn tự sự gồm có ba phần:

+ Mở bài: giới thiệu chung về nhân vật và sự việc.

+ Thân bài: kể diễn biến của sự việc.

+ Kết bài: kể kết cục của sự việc. 
3/ Cách làm bài văn tự sự.
- Tìm hiểu đề
- Lập ý
- Lập dàn ý
- Viết bài văn hoàn chỉnh  
B. LUYỆN TẬP
I. VĂN BẢN:

1. Kể tên các thể loại truyện dân gian Việt Nam và ở mỗi thể loại, nêu cụ thể các truyện đã học và đặc điểm nhân vật chính của mỗi truyện.
2. So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa truyện truyền thuyết và truyện cổ tích? Truyện ngụ ngôn và truyện cười?’
3. Thế nào là chi tiết kì ảo trong truyện dân gian? Nêu một chi tiết kì ảo mà em thích.
4. Tóm tắt truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh”; “Thánh Gióng”. Nêu Ý nghĩa của hai văn bản?
5. Bài học giáo huấn được rút ra từ truyện trung đại “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” là gì?

II. TIẾNG VIỆT
1. Vẽ sơ đồ cấu tạo từ Tiếng Việt?  Phân biệt từ láy và từ ghép trong các dãy từ sau: bao bọc, hỏi han, lăn tăn, đủng đỉnh,đẹp đẽ, mê mệt.

2.  Các từ sau đây, từ nào là từ mượn, mượn tiếng nước nào?
Phụ mẫu, huynh đệ, anh em, giang sơn, phụ nữ, nhi đồng, xà  phòng, ra-đi-ô

3.Tìm một số nghĩa chuyển của từ: nhà, đi, ăn, miệng, bụng, quả, chân ,tay,…
4.  Phát hiện và sửa lỗi dùng từ trong các câu sau:

a) Vóc dáng chị ấy nhỏ nhoi.

b)  Quyển sách ấy rất hay nên em rất thích đọc quyển sách ấy.
c) Bạn ấy là một người nói năng nhỏ nhắn.

d) Mái tóc ông em sửa soạn bạc trắng.

5. Đọc phần trích và đoạn thơ sau đây, tìm các từ loại đã học.
a) Từ ngày ông cụ ra đây, bà cụ cứ ba ngày một lần, lại lóc cóc từ trong làng đem chè, đem thức ăn ra tiếp cho ông cụ. và mỗi lần như thế bà cụ lại quyet1 quáy thu dọn, kì cho căn lều gọn ghẽ, sạch bóng lên, bà cụ mới yên tâm cắp cái rổ không trở về làng.

Ấy, chăm cho cụ thế, nhưng thật thà mà nói bà cụ vẫn chẳng ưng cho ông cụ ra đây một mảy nào.  (Vũ Thị Thường)

b) Người là Cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ

Người ngồi đó với cây chì đỏ

Vạch đường đi từng bước từng giờ…                    (Tố Hữu)
6. Viết một đoạn văn ngắn (5 đến 7 câu) giới thiệu về quê hương em. Tìm các từ loại có trong đoạn văn.

III. TẬP LÀM VĂN: 
Lập dàn ý cho một số đề sau
1.  Kể về một người bạn thân.

2   Kể về thầy cô giáo.

3. Kể về người thân của em.

4.  Kể về một việc tốt mà em đã làm.
5. Hãy kể lại truyện “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” bằng lời văn của em và nêu lên những suy nghĩ của mình về nhân vật chính trong truyện.

6. Thay ngôi kể để bộc lộ tâm tình của một nhân vật truyện cổ tích mà em yêu thích.

7. Đóng vai một người khách đến mua cá, em hãy kể lại truyện “Treo biển”

8. Em hãy đóng vai cặp kính của cậu học trò ham chơi điện tử để kể chuyện về mình.

9. Trong nhà có ba phương tiện giao thông: xe đạp, xe máy và ô tô. Chúng cãi nhau, so bì hơn thua kịch liệt. Hãy tưởng tượng em nghe thấy cuộc cãi nhau đó và em sẽ dàn xếp như thế nào.

MỘT ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I

ĐỀ 1:
I. VĂN- TIẾNG VIỆT 

Câu 1: 

a) Kể các thyể loại truyện dân gian mà em đã học trong chương trình ngữ Văn 6-tập 1.

b) Hãy điền tên truyện vào chỗ trống cho phù hợp với nội dung sau:

- ………………. thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân ta trong buổi đầu lịch sử về người anh hùng cứu nước chống giặc ngoại xâm.

- …………. thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lý xã hội và lí tưởng nhân đạo, yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta.
Câu 2: 
a) Phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ “bụng” trong hai trường hợp sau:

- Ăn cho ấm bụng.

- Anh ấy tốt bụng.

b) Xác định tên các từ loại in đậm và chỉ ra từ mượn trong câu sau:

Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng. (Trích Thánh Gióng, Ngữ văn 6, tập 1)

II. TẬP LÀM VĂN: 

Hãy kể về một người bạn mà em mới quen trong năm học mới này.

ĐỀ 2:
I. VĂN- TIẾNG VIỆT 

Câu 1: Lựa chọn vị trí thích hợp để ghép các nội dung sau đây cho đúng.

	1. Truyện truyền thuyết
	a) Thạch Sanh; Em bé thông minh.

	2. Truyện cổ tích
	b) Thánh Gióng; Sơn Tinh, Thủy Tinh.

	3. Truyện ngụ ngôn
	c) Treo biển

	4. Truyện cười
	d) Ếch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi.


Câu 2: Xác định và chỉ ra từ láy trong câu văn sau:
Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao, mặt trăng nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không.     

                                                                                                                       (Thạch Lam)

Câu 3: Các từ sau đây được giải thích nghĩa bằng cách nào?

a) Nhạc sĩ: người chuyên soạn hoặc biểu diễn âm nhạc.

b) Cần cù: chăm chỉ chịu khó một cách thường xuyên.

c) Dũng cảm: can đảm, mạnh bạo.

d) Trung thực: không dối trá, điêu ngoa; không xảo trá, lừa lọc.

Câu 4: Câu văn sau mắc lỗi gì? Hãy chữa lại cho đúng.

                   Anh ấy có thân hình lực lượng.

II. TẬP LÀM VĂN: 

          Kể về một người thân trong gia đình mà em quý mến nhất.
ĐỀ 3
Câu 1: 

a) Nêu điểm giống nhau giữa truyện truyền thuyết và truyện cổ tích?
b) Kể tên một truyện truyền thuyết và một truyện cổ tích mà em đã học trong chương trình Ngữ văn 6, HKI?

c) Bài học rút ra từ truyện “Ếch ngồi đáy giếng”?
Câu 2: Cho đoạn văn sau:

“Những đôi quang gánh dẻo dai gánh gồng yêu thương, những cây sào cứng cáp lái con thuyền đến bến ấm no, những sợi lạt mềm dai buộc yêu thương nhân nghĩa...Tất cả đều nằm trong muôn ngàn khóm tre làng đang nhú vạn mầm măng.”

a) Những từ sau từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy?

dẻo dai, cứng cáp, yêu thương.

b) Những từ in đậm trong đoạn văn trên thuộc từ loại nào?

c) Từ bến trong đoạn văn trên được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

Câu 3: Phát hiện lỗi sai và chữa lỗi dùng từ trong những câu sau:

Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn cái tinh tú của văn hóa dân tộc.
Câu 4:    
                       “ Ai nâng cánh ước mơ cho em
Là thầy cô không quản ngày đêm

Ai dạy dỗ chúng em nên người

Là thầy cô em ghi nhớ suốt đời.”

               Em hãy kể về một thầy giáo (cô giáo) mà em yêu quý, kính trọng.

HẾT

